
 

Sanipump ZFS 71

 

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM
• Bánh xe giãn nở
• Chế độ S1 (nếu động cơ bị ngập hoàn toàn)
• Bơm ATEX
• 5 phiên bản, một pha và ba pha
• Ống thoát nước DN50
• Phớt cơ khí kép

HIỆU SUẤT

Sanipump ZFS 71 là máy bơm chìm bằng gang dùng để nâng nước thải (từ các cơ sở vệ sinh tập thể hoặc các cơ sở vệ sinh công 
cộng) lên đến độ cao 39 m. Sanipump ZFS 71 được tích hợp máy cắt nghiền công suất lớn. Máy có phiên bản 1 pha và 3 pha. 

• Chiều cao cột áp tối đa (Q0): 39 m
• Lưu lượng tối đa: 17 m3/h

ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

 

Lưu lượng   (m³/h)

Chiều cao cột áp (m)

TÙY THEO TỪNG PHIÊN BẢN

Cánh cắt Pro X K3
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KÍCH THƯỚC

Kích thước (mm)

Phao

OPTIONAL EXTRASPHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Hộp điều khiển ZPS 

Sanipump ZFS 
71.1 S

Sanipump ZFS 
71.1 T

Sanipump ZFS 
71.2T

Sanipump ZFS 
71.3T

Sanipump ZFS 
71.4T

Nguyên vật liệu
Trục Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Chống nước Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm

Chân GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Các-te động cơ GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật
Điện áp (V) 230 400 400 400 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2200 2100 2100 3900 3900

Vòng quay mỗi phút 2800 2800 2800 2800 2800

Cấp bảo vệ điện I I I I I

Lớp cách nhiệt động cơ F F F F F

ATEX Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng

Chế độ chìm S1 S1 S1 S1 S1

Chế độ hoạt động S3 40% S3 40% S3 40% S3 40% S3 40%

Độ sâu ngâm (m) 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10

S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 

Thủy lực
Chiều cao cột áp (m) 22 22 25 35 39

Lưu lượng tối đa (m³/h) 17 17 17 17 17

Đường kính ống thoát nước DN 50 50 50 50 50

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng vào
(5 phút)

70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Loại cánh quạt Cánh cắt Pro X K3 Cánh cắt Pro X K3 Cánh cắt Pro X K3 Cánh cắt Pro X K3 Cánh cắt Pro X K3

Trọng lượng thô (kg) 38 38 38 42 42

Mã sản xuất ZFS-001 ZFS-002 ZFS-003 ZFS-004 ZFS-005

Thông tin sản phẩm và vận chuyển

Chiều dài dây nguồn (m)

Loại, tiết diện dây nguồn (mm2)
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